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Đặt vấn đề

ĐBSCL là vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của cả 
nước (năm 2016 đạt trên 630.000 ha, chiếm hơn 90% diện 
tích nuôi tôm của cả nước). Tuy nhiên, trong một số năm 
gần đây sản lượng tôm nuôi vùng ven biển tăng trưởng 
không nhanh như giai đoạn trước. Năm 2011 diện tích nuôi 
tôm ở khu vực ĐBSCL bị thiệt hại do dịch bệnh lên đến 
97.691 ha, năm 2012 dịch bệnh tiếp tục hoành hành trải 
dài theo các tỉnh ven biển từ Hải Phòng đến Kiên Giang, 
làm cho hơn 40.000 ha diện tích nuôi tôm bị thiệt hại [1].

Nguyên nhân phát sinh dịch bệnh trong nuôi tôm có 
nhiều nhưng tập trung chủ yếu vào các nguyên nhân đến 
từ môi trường nước không đảm bảo, cụ thể là giải pháp 
thủy lợi cấp, thoát, xử lý nước, tái sử dụng nước từ nguồn 
đến mặt ao chưa thực sự khoa học, chưa có quy trình vận 
hành, chưa có các giải pháp kỹ thuật, công nghệ hướng 
dẫn bố trí, xây dựng... 

Thấy được sự cần thiết phải có cơ sở khoa học, thực 
tiễn để đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại nêu trên, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho thực hiện 
đề tài “Nghiên cứu giải pháp hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội 
đồng (cấp, thoát và xử lý nước) phục vụ nuôi tôm vùng 
ven biển ĐBSCL”. Nội dung được giới thiệu dưới đây là 
một phần trong kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm tác 
giả trình bày chi tiết các sơ đồ bố trí mẫu, cơ sở khoa học 
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tính toán cân bằng nước để đưa ra các công thức, các bảng 
biểu được tính toán sẵn, phục vụ tra cứu thuận tiện khi 
thiết kế, xây dựng các khu nuôi tôm thâm canh vùng ven 
biển ĐBSCL.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp điều tra, phỏng vấn thu thập thông tin 
từ các cơ quan, ban ngành: Thu thập các mô hình nuôi 
trồng thủy sản (NTTS) đặc trưng theo các vùng nghiên 
cứu (nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh; nuôi 
trong ruộng lúa, nuôi trong rừng ngập mặn; mô hình nuôi 
hộ gia đình, trang trại…); hiện trạng bố trí khu vực ao tôm 
(ao nuôi, ao lắng, ao xử lý - nếu có); các công nghệ xử lý 
nước thải trong nuôi tôm đang áp dụng và cho các loại đối 
tượng nuôi khác nhau; các mô hình xử lý nước trong vùng 
nuôi, trong các trang trại, hộ gia đình đã được xây dựng và 
vận hành. Thu thập các nghiên cứu ở nước ngoài về công 
nghệ tính toán cân bằng nước, lan truyền chất, các nghiên 
cứu liên quan trong nước.

Phương pháp điều tra thực địa, phỏng vấn thu thập 
thông tin: Điều tra thực địa, phỏng vấn người dân, doanh 
nghiệp tại các mô hình đang hiện hữu trên đồng bằng (cả 
mô hình thành công và thất bại), qua đó rút ra bài học từ 
những thành công, thất bại trong quá trình nuôi. 

Phương pháp học tập kinh nghiệm: Từ điều tra thực 
tiễn, kết quả các nghiên cứu trước đó, từ những thành 
công, thất bại trong và ngoài nước (Thái Lan, Đài Loan), 
đặc biệt là thành tựu khoa học và công nghệ mới, tiên tiến 
để đề xuất giải pháp kỹ thuật thủy lợi nội đồng mang tính 
thực tiễn cao và bền vững. 

Phương pháp chuyên gia: Kếp hợp với các nhà khoa 
học, các chuyên gia trong và ngoài nước, các chủ doanh 
nghiệp, cán bộ quản lý… trong ngành thủy lợi, thủy sản để 
đưa ra mô hình mẫu với những chọn lọc tối ưu nhất.

Kết quả và thảo luận

Sơ đồ mặt bằng bố trí hệ thống thủy lợi (HTTL) cho 
vùng nuôi tôm thâm canh

Từ kết quả điều tra thực địa, phỏng vấn người dân, 
doanh nghiệp tại các mô hình đang hiện hữu ở ĐBSCL 
(cả mô hình thành công và thất bại), qua phân tích, đánh 
giá, chúng tôi xin đề xuất một số mô hình bố trí HTTL cho 
vùng nuôi tôm thâm canh sau đây:

Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL nội đồng áp dụng cho 

vùng nuôi cấp nước bằng bơm cấp trực tiếp từ kênh cấp - 
thoát nguồn: Hình 1 là sơ đồ bố trí HTTL từ nguồn đến nội 
đồng, trong đó nước được cấp bằng hình thức cống tự chảy 
(có hỗ trợ bơm cấp) trực tiếp từ kênh cấp nguồn. Kênh cấp 
I, II (hay còn gọi là kênh cấp, thoát nguồn) nối trực tiếp ra 
biển sẽ đảm trách nhiệm vụ cấp nước, đồng thời cũng là 
tiêu nước. Hệ thống kênh cấp III hoàn toàn là kênh tiêu. 
Để không bị ảnh hưởng về chất lượng nước (khu này thoát 
ra, khu khác lấy vào), cần có quy trình vận hành phù hợp 
đảm bảo khi cấp sẽ không cho tháo nước thải.

Do điều kiện mặt bằng bố trí HTTL không cho phép, 
nên có thể kênh cấp nguồn cũng là kênh cấp II, thậm chí 
cấp III. Tuy nhiên để lấy được nước có chất lượng tốt, 
nên bố trí HTTL sao cho hướng tới kênh cấp I là kênh cấp 
nguồn là tốt nhất.

Hình 1.  Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL từ nguồn đến nội 
đồng áp dụng cho khu nuôi cấp nước bằng cống tự chảy 
(có hỗ trợ bơm cấp) trực tiếp từ kênh cấp nguồn.

Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL nội đồng áp dụng cho 
vùng nuôi cấp nước vào khu nuôi bằng bơm cấp từ xa: 
Trong trường hợp hệ thống kênh cấp nguồn bị ô nhiễm 
hoặc độ mặn không đạt yêu cầu, nước cấp cho khu nuôi có 
thể cấp trực tiếp từ biển (hình 2). Trong chuyến đi công tác 
thực tế của nhóm tác giả tại Đài Loan (năm 2014) và Thái 
Lan (năm 2015, thăm dự án nuôi tôm của Hoàng gia Thái 
Lan tại vịnh Kung Krabaen [2]) cho thấy, đây là những 
nước/vùng lãnh thổ ứng dụng phương pháp này khá phổ 
biến. Ưu điểm của phương pháp này là lấy được nước biển 
sạch, chủ động cấp trong mọi thời điểm.



2620(9) 9.2017

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Hình 2. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL cấp nước vào khu 
nuôi, áp dụng cho khu nuôi cấp nước bằng bơm cấp từ xa.

Mặt bằng bố trí các ao và HTTL cấp, thoát trong khu 
nuôi thâm canh: Có nhiều cách bố trí các ao và HTTL cấp, 
thoát nước trong khu nuôi tôm thâm canh, phụ thuộc vào 
vị trí đường giao thông, hệ thống kênh cấp, thoát nguồn, 
hình thức cấp thoát... Hình 3 là sơ đồ bố trí các ao và thủy 
lợi nội đồng trong khu nuôi tôm thâm canh không tuần 
hoàn nước (có đường giao thông xương cá) - đường giao 
thông chính đối diện kênh cấp nguồn.

Hình 3. Sơ đồ mặt bằng bố trí các ao và thủy lợi nội đồng 
trong khu nuôi tôm thâm canh không tuần hoàn nước (có 
đường giao thông xương cá) - đường giao thông chính đối 
diện kênh cấp nguồn.

Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL khu nuôi theo mô hình CP 
(mô hình nuôi tôm của Tập đoàn CP - Thái Lan đang áp 
dụng thành công tại Việt Nam):

Mô hình không tuần hoàn nước: Đây là mô hình hệ 
thống cấp nước bằng đường ống trong khu nuôi tôm thâm 
canh (thay nước liên tục và không tái sử dụng nước) - mô 
hình mẫu của Tập đoàn CP (Thái Lan [3, 4]). Mô hình này 
là mô hình kết hợp giữa nuôi siêu thâm canh và thâm canh, 
hiện phổ biến ở Thái Lan, mới được áp dụng vài năm gần 
đây tại Việt Nam và đang hoạt động khá hiệu quả. 

Mô hình này thực hiện triệt để phương châm “4 
không”: Không để nước sâu, không để nước lâu, không để 
nước đứng yên, không bơm nước trực tiếp (vào ao nuôi). 
Tháng thứ nhất: Lượng nước thay trong ao nuôi: 20%/
ngày; tháng thứ hai: Lượng nước thay trong ao nuôi: 30%/
ngày; tháng thứ ba: Lượng nước thay trong ao nuôi: 40-
50%/ngày (hình 4).

Hình 4. Mô hình hệ thống cấp nước bằng đường ống trong 
khu nuôi tôm thâm canh, áp dụng cho khu nuôi thay nước 
liên tục và không tái sử dụng nước - mô hình của CP.

Mô hình tuần hoàn nước: Lượng nước sau khi thay từ 
ao nuôi được chuyển về ao thu nước tuần hoàn, sau đó 
chuyển sang ao xử lý cấp. Sau khi xử lý đạt chất lượng 
yêu cầu, nước được chuyển sang ao sẵn sàng cấp và cấp 
cho hệ thống ao nuôi. Ưu điểm của mô hình này là ít thay 
nước (lấy từ nguồn), từ đó giảm được quy mô ao trữ lắng, 
quy mô bơm cấp, và đặc biệt là giảm được chi phí cho xử 
lý sinh học nước cấp lần đầu (nước thay ra chất lượng vẫn 
khá tốt do lượng thay rất nhiều và liên tục) (hình 5).
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Hình 5. Mô hình hệ thống cấp, thoát và xử lý nước trong 
khu nuôi tôm thâm canh, áp dụng cho khu nuôi thay nước 
liên tục và tái sử dụng nước.

Suất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cũng như chi phí 
điện, nước, chế phẩm sinh học... của mô hình của CP lớn 
hơn so với mô hình truyền thống. Vì vậy, tùy từng điều 
kiện tài chính để cân nhắc áp dụng.

Tính toán cân bằng nước xác định quy mô các ao 
trong khu nuôi tôm thâm canh

Các ao trong khu nuôi:

Ao trữ lắng: Là khoảng không gian chứa nước dùng 
cho việc tích trữ nước (được cấp từ kênh cấp nguồn), kết 
hợp lắng đọng phù sa, nhằm đảm bảo chất lượng nước tốt 
nhất cho ao nuôi. 

Dung tích nước chứa trong ao trữ lắng phải đảm bảo 
đủ cung cấp cho ao nuôi và tổn thất nước trong quá trình 
nuôi. Trong quá trình nuôi, nước cung cấp vào ao trữ lắng 
được chia làm nhiều đợt, do đó dung tích ao trữ lắng phải 
đảm bảo đủ cung cấp cho hệ thống các ao trong khu nuôi 
tối thiểu là trong khoảng thời gian giữa 2 đợt cấp nước.

Wtru = Wan+ Waz + Wtt    (1)

Trong đó: Wtru là dung tích nước trữ trong ao trữ lắng 
cho toàn bộ khu nuôi, đảm bảo cấp nước cho khu nuôi 
trong ít nhất một đợt bơm cấp nước; Wan là tổng lượng 
nước trong ao nuôi cho một đợt thả nuôi, với mực nước 
trong ao nuôi trung bình 1,4 m [5]; Waz là lượng nước trong 
ao zèo (ao ương) trong một đợt nuôi (1 ao nuôi sẽ cần 1 ao 
ương); Wtt là tổng lượng nước do thấm và bốc hơi.

Diện tích mặt nước ao trữ lắng (Stru) được tính như sau:

tru
tru

tru

WS =
H

      (2)

Trong đó, Htru là chiều sâu mực nước trong ao trữ lắng 
(thường 2-4 m, tùy khả năng đào sâu cũng như khả năng 
cấp nước sạch trong khu nuôi).

Công thức (15) được trình bày ở phần sau là để tính 
toán dung tích ao trữ lắng.

Ao nuôi: Chỉ khoảng không gian chứa nước (được giới 
hạn bởi đáy, bờ và bề mặt nước) dùng để thả tôm, chăm 
sóc nuôi lớn và thu hoạch. Để đảm bảo khi guồng sục khí 
dồn được chất lắng cặn đáy ao (thức ăn dư, phân tôm, vỏ 
tôm...) vào giữa ao, ao nuôi hình vuông là tốt nhất (bà con 
nông dân thường gọi ao nuôi tôm là vuông tôm). Lượng 
nước trong ao nuôi (Wan) được tính như sau:

Wan = San x Han        (3)

Trong đó: San là diện tích mặt nước ao nuôi trong một 
đợt thả nuôi (trường hợp cần nhiều nước nhất là trường 
hợp được thả nuôi 100% số lượng ao nuôi); Han là chiều 
sâu mực nước trong ao nuôi.

Ao zèo (ao ương): Là ao nuôi loại nhỏ chỉ dùng để 
chăm sóc tôm thời kỳ còn nhỏ, để thả tôm giống với mật 
độ cao, chăm sóc ương tôm trong vòng từ 20-25 ngày 
trước khi thả tôm vào các ao nuôi đại trà [3, 4]. Trước đây, 
ao ương chỉ có trong nuôi tôm siêu thâm canh. Tuy nhiên, 
hiện nay đối với nuôi thâm canh (thậm chí kể cả quảng 
canh), để giảm thiểu rủi ro và chi phí nuôi tôm thì trong 
giai đoạn đầu cần phải ương tôm cho khỏe mạnh, thích 
nghi với môi trường trước khi đưa vào ao nuôi. 

Theo kinh nghiệm, tính trung bình diện tích 1 ao nuôi 
là 1.600 m² (40 x 40 m) cần ao ương với diện tích mặt 
bằng là 100 m² (mực nước trong ao zèo bằng mực nước 
trong ao nuôi), ta có:

an
az

SS =
16

             (4)

an an
az an

W SW = = x H
16 16

    (5)

Ao xử lý cấp: Chỉ khoảng không gian chứa nước dùng 
cho việc lắng lọc, xử lý nước cấp trước khi cho vào ao 
nuôi, nhằm đảm bảo chất lượng nước tốt nhất cho ao nuôi. 
Tùy theo điều kiện khu nuôi, ao xử lý cấp cũng có thể là 
ao sẵn sàng cấp.

Tổng lượng nước trong ao xử lý cấp bằng lượng nước 
lấy vào ao nuôi trong một đợt cấp đầy vào ao nuôi.

axl anW = W      (6)

Độ sâu mực nước trong ao xử lý tốt nhất là bằng độ sâu 
mực nước trong ao nuôi để đảm bảo cân bằng nhiệt độ và 
các trạng thái môi trường khác, khi đó diện tích mặt nước 
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ao xử lý cấp nước và ao nuôi là như nhau. 

Saxl = San         (7)

Ao sẵn sàng cấp: Chỉ khoảng không gian chứa nước 
dùng cho việc trữ nước từ ao xử lý cấp phục vụ cấp nước 
cho hệ thống các ao nuôi. Trong điều kiện chuẩn, ao sẵn 
sàng cấp được thiết kế riêng. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện 
khu nuôi, ao sẵn sàng cấp cũng có thể là ao xử lý cấp.

Trường hợp ao sẵn sàng cấp được bố trí riêng biệt, 
dung tích ao sẵn sàng cấp phải chứa hết nước từ ao xử lý 
nước trong một đợt bơm cấp đầy vào ao nuôi cho một đợt 
thả nuôi.

ssc axlW = W = Wan     (8)

Cũng như trong trường hợp ao xử lý cấp, độ sâu mực 
nước trong ao sẵn sàng tốt nhất là bằng độ sâu mực nước 
trong ao nuôi để đảm bảo cân bằng nhiệt độ và các trạng 
thái môi trường khác, khi đó diện tích mặt nước của ao sẵn 
sàng cấp, ao xử lý cấp và ao nuôi là như nhau.

Sssc = Saxl = San       (9)

Lượng nước tổn thất trong quá trình nuôi:

Lượng nước tổn thất trong quá trình nuôi (Wtt) bao 
gồm tổn thất do thấm và do bốc hơi.

Wtt = Wtham + Wboc hoi     (10)

Lượng nước mất đi do thấm (Wtham) bình quân là 
khoảng 2 mm/ngày (0,002 m/ngày).

Khoảng thời gian giữa 2 đợt bơm cấp nước là ∆T 
(ngày), ta có cột nước tổn thất do thấm trong khoảng thời 
gian ∆T là: 

Htham = ∆T x 0,002  (m).

Do ao nuôi, ao xử lý trong khu nuôi thâm canh được 
trải bạt chống thấm, không bị mất nước do thấm, nên:

tru
tham tru

tru

WW =S x T x 0,002= x T x 0,002
H

∆ ∆  (11) 

Wboc hoi bình quân tính cho mùa khô là khoảng 0,5 
cm/ngày, ta có cột nước tổn thất do bốc hơi là: 

Hboc hoi = 0,005 x ∆T (m)

Hệ thống các ao trong khu nuôi bao gồm ao trữ, ao 
nuôi, ao xử lý, ao sẵn sàng cấp, ao zèo, ao lắng thải (sau 
nuôi), ao chứa bùn. Như vậy, tính toán tổn thất do bốc hơi 
cho khu nuôi, ngoại trừ ao lắng thải (sau nuôi), ao chứa 
bùn là không tính tổn thất, còn lại đều phải tính toán tổn 
thất cấp nước. 

Wboc hoi = (Stru + San + Saxl + Sssc+ Saz) x 0,005 x ∆T     (12) 

Từ công thức (2), (4), (9) và (12), ta có:

tru an
boc hoi an

tru

W SW =( +3xS + ) x 0,005x T
H 16

∆
 

(13)

Từ công thức (10), (11) và (13) ta có:

tru tru an
tt an

tru tru

W W SW = x 0,002 x T +( +3xS + ) x 0,005 x T
H H 16

∆ ∆

tru
tt an

tru

WW =(0,007 x +0,0153xS ) x T
H

∆
  

(14)

Từ công thức (1), (3), (5) và (14) ta có:

an tru
tru an an an an

tru

S WW =S x H + x H +(0,007 x +0,0153xS ) x T
16 H

∆

 
an

tru an

tru

1,0625H +0,0153 TW = ST1-0,007
H

∆
∆    

(15)

Công thức (15) là công thức tính tổng lượng nước trữ 
cần thiết trong ao trữ lắng cho một khu nuôi trong một đợt 
thả nuôi. 

Trong đó: ∆T là khoảng thời gian giữa 2 đợt cấp nước; 
Htru là chiều sâu mực nước trong ao trữ lắng; Han là chiều 
sâu mực nước trong ao nuôi; San là diện tích ao nuôi trong 
một đợt thả nuôi (lớn nhất).

Tính toán quy mô bơm cấp: 

Lưu lượng bơm cấp cho một đợt bơm được tính theo 
công thức:

bom
WQ =
T

Trong đó: W là lượng nước cần cấp (m³); T là thời gian 
lấy nước (h).

bom
WQ =

NxG

 
(m³/h)

     
(16)

Trong đó: N là số ngày cấp nước (ngày/đợt); G là số 
giờ cấp nước trong ngày (h/ngày).
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Bảng 1. Công thức tính quy mô các ao trong khu nuôi tôm 
thâm canh.

Bảng 2. Bảng tra dung tích, diện tích ao trữ lắng trong 
khu nuôi tôm thâm canh (tính cho diện tích ao nuôi là 1 
ha/đợt nuôi).

Ví dụ tính toán: 

Với khu nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh có diện tích 
10 ha, tổng số ao nuôi là 16 ao (40 x 40 m), đợt 1 thả nuôi 
8 ao, đợt 2 thả nuôi 4 ao và đợt 3 là 4 ao. Nước cấp vào 
ao trữ dự kiến vào các đợt triều cường trong tháng (đầu 
và giữa tháng - mỗi đợt cách nhau 15 ngày), mỗi đợt triều 
cường bơm 4 ngày, mỗi ngày bơm 6 h. Độ sâu nước trong 
ao trữ là 2,5 m, độ sâu khai thác là 1,5 m, độ sâu mực nước 
trong ao nuôi là 1,0 m. Tính quy mô diện tích các ao trong 
khu nuôi và quy mô bơm cấp.

*
anS = 2,56ha ; Han = 1,0 m; Htru = 1,50 m; ∆T = 15 ngày; 

N = 4 ngày; G = 6 h.

Ta có: 

β1 = 8*40*40/16*40*40 = 0,5

β2 = β3 = 4*40*40/16*40*40 = 0,25 

⇒ βmax = 0,5 (chọn), tương ứng với diện tích nuôi 
trong một đợt thả nuôi lớn nhất là 8 ao = 8*40*40 = 1,28 
ha (San).

Tính toán xác định quy mô ao trữ lắng:

Phương pháp 1: Tính toán theo công thức

Thay vào công thức (15) và (2), ta có:

 
( )3

tru

1,0625*1,0 + 0,0153*15
W = *1,28*10.000 17.782 m

1 - 0,007*(15/1,50)
=

 tru
tru

tru

WS =
H

= 17.782/1,5 ≈ 11.900 (m2) = 1,19 (ha)

Phương pháp 2: Tra bảng (bảng 2)

Ta có: San = 1,28 ha = 1,00 ha + 0,28 ha 

Han = 1 m, Htru = 1,5 m, ∆T = 15 ngày

Với San(1) = 1 ha, tra bảng 2 (hàng số thứ tự bằng 3)

Wtru(1) = 13.900 m³, Stru(1) = 9.300 m² 

Với San(2) = 0,28 ha, nội suy ta có:

Wtru (2) = Wtru(1) * 0,28 = 13.900 * 0,28 = 3.892 (m³)

Stru(2) = Stru(1) * 0,28 = 9.300 * 0,28 = 2.604 (m³)

Wtru = 13.900 + 3.892 = 17.792 (m³)

(Chênh 10 m³ với cách tính từ phương pháp 1, nguyên 
nhân do trong bảng tra làm tròn số đến hàng chục).

Stru = 9.300 + 2.604 = 11.904 (m²) ≈ 1,19 (ha)

Quy mô các ao xử lý nước:

STT Hạng mục 
công trình Công thức tính Ký hiệu

1 Ao trữ
an

tru an

tru

1,0625H +0,0153 TW = ST1-0,007
H

∆
∆

tru
tru

tru

WS =
H

Wtru: Dung tích nước ao trữ
Stru: Diện tích mặt nước ao trữ
Htru: Chiều sâu mực nước trong ao trữ
∆T: Khoảng thời gian giữa 2 đợt cấp nước
Han: Chiều sâu mực nước trong ao nuôi
San:  Diện tích mặt nước ao nuôi trong 1 
đợt thả nuôi

2 Ao nuôi
b

an
max *

an

S (max)â =
S  

axl anW = W

axl anS =S

San(max): Diện tích ao nuôi trong một đợt 
thả nuôi (lớn nhất)

S*
an: Tổng diện tích ao nuôi trong khu nuôi

Wan: Dung tích nước trong ao nuôi

3 Ao xử lý cấp
axl anW = W

axl anS =S

Waxl: Dung tích ao xử lý nước cấp
Saxl:  Diện tích ao xử lý nước cấp

4 Ao sẵn sàng 
cấp ssc anW = W

ssc anS =S

Wssc: Dung tích nước trong ao sẵn 
sàng cấp
Sssc: Diện tích mặt nước trong ao sẵn 
sàng cấp

5 Ao lắng thải 
(kênh thải) 10% x 

*
anS  

QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

6 Bơm cấp
tru

bom
WQ =
NxG

N: Số ngày cấp nước (ngày/đợt)
G: Số giờ cấp nước trong ngày (h/ngày)

STT Đối tượng nuôi

Độ sâu mực 
nước khai 

thác trong ao 
trữ lắng 

(Htru)

Khoảng 
thời gian 

giữa 2 đợt 
bơm cấp

(∆T)

Dung tích 
ao trữ lắng

(Wtru)

Diện tích 
ao trữ 
lắng
(Stru)

(m) (ngày) (m³) (m²)

1

Nuôi tôm thẻ chân 
trắng, mực nước 

trong ao nuôi 1 m 
(Han = 1,0 m)

1,5

3 11.200 7.500

2 7 12.100 8.100

3 15 13.900 9.300

4

2,0

3 11.200 5.600

5 7 12.000 6.000

6 15 13.600 6.800

7

2,5

3 11.200 4.500

8 7 11.900 4.800

9 15 13.500 5.400

10

Nuôi tôm sú, mực 
nước ao nuôi 1,4 
m (Han = 1,4 m)

1,5

3 15.600 10.400

11 7 16.500 11.000

12 15 18.500 12.300

13

2,0

3 15.500 7.800

14 7 16.300 8.200

15 15 18.100 9.100

16

2,5

3 15.500 6.200

17 7 16.300 6.500

18 15 17.900 7.200
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Thay vào công thức (9) ta có:

Saxl = Sssc = San = 1,28 (ha)

Diện tích ao lắng thải và bùn đọng:
Sthai = 10% x *

anS = 0,26 (ha)

Tổng diện tích mặt nước: S = Stru + Saxl + Sssc + San+ Saz 
+ Sthai = 1,19 + 2*1,28 + 2,56 + 2,56/16 + 0,26 = 6,73 (ha)

Tính toán quy mô bơm: Thay vào công thức (16) ta có:

bom
W 17.782Q = 740 (m³/h)

NxG 4*6
= =

Kết luận

Để giảm quy mô ao trữ lắng, ao xử lý nước cấp, ao sẵn 
sàng cấp cần chia các ao nuôi thành nhiều đợt nuôi (trong 
ví dụ chia làm 3 đợt nuôi), trong đó quy mô các ao trữ 
lắng, ao xử lý nước cấp, ao sẵn sàng cấp được tính từ đợt 
nuôi có diện tích ao nuôi lớn nhất (β - max).

Để giảm quy mô ao trữ, quy mô bơm cho khu nuôi, cần 
phải tăng thời lượng cấp nước (tăng số đợt bơm và thời 
gian bơm trong 1 đợt). Để làm được việc này, chất lượng 
nước trong kênh cấp nguồn phải tốt, hay nói cách khác hệ 
thống kênh cấp nguồn phải thông thoáng, gần biển để đảm 
bảo độ mặn, cũng như những chỉ số môi trường khác, quy 
mô kênh cấp nguồn phải tải đủ nước cho bơm cấp. Các 
khu nuôi thâm canh càng vào sâu trong đất liền quy mô 
ao trữ càng phải lớn, kênh cấp nguồn càng phải rộng, tỷ lệ 
diện tích ao nuôi trong khu nuôi càng phải nhỏ. Hệ thống 

kênh cấp nguồn có quy mô nhỏ thì các ao trữ lắng trong 
khu nuôi phải lớn (điều này là không logic do mất cân 
bằng cấp nước về lượng), đây là nguyên nhân gây ô nhiễm 
môi trường trầm trọng.

Các công thức từ (1) đến (16) sử dụng để các nhà quản 
lý, thiết kế, chủ trang trại, hộ nông dân... làm căn cứ tính 
toán quy mô ao trữ, ao nuôi và HTTL nội đồng cấp - thoát 
nước, trên cơ sở đó cân nhắc lựa chọn quy mô ao nuôi 
phù hợp. Trong ví dụ, tỷ lệ diện tích ao nuôi khoảng 25% 
(2,56/10) diện tích khu nuôi vào khoảng 40% (2,56/6,73) 
diện tích mặt nước khu nuôi. Qua kinh nghiệm nuôi tại 
ĐBSCL, đây được xem là tỷ lệ nuôi bền vững.

Đối với ao nuôi và quản lý quá trình nuôi, cần phải 
thực hiện “4 không”: Không để nước sâu; không để nước 
lâu; không để nước đứng yên; không bơm nước trực tiếp 
(vào ao nuôi).

Tài liệu Tham Khảo 
[1] Tổng cục Thủy sản (2013), Hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm nước lợ 

thâm canh, bán thâm canh hạn chế dịch bệnh (ban hành kèm theo Công 
văn số 298/TCTS-NTTS ngày 1/2/2013).

[2] Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center (2015), 
Workshop in Thái Lan.

[3] Banchong Buahung (2015), “Thailand Leader of The Shrimp”, 
Workshop in Phu Yen.

[4] Jirarod Teerachodjiranon (2015), Farm companies Long Hai 
(Model 3.13 Ha) at Ha Tien, Kien Giang Province.

[5] Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (2012), Sổ tay 
hướng dẫn thực hành nuôi tốt (GAP) tôm sú thâm canh ở Việt Nam.


